
1 SH 500L ( φ760) 950 910x810x1170 1.636.200
2 SH 700L ( φ760) 1170 910x810x1390 1.938.600
3 SH 1000 ( φ960) 1170 1130x1010x1490 2.451.600
4 SH 1200 ( φ960 ÷  φ1050) 1170 1220x1090x1570 3.099.600
5 SH 1500 ( φ760 ÷  φ980) 1750 1130x1010x2070 3.612.600
6 SH 1500 ( φ 1200) 1750 1440x1250x1510 3.655.800
7 SH 2000 ( φ 960÷  φ 1200) 1450 1440x1250x1790 4.816.800
8 SH 2000 ( φ1380 ÷ φ1420) 1170 1620x1450x1550 4.903.200
9 SH 2500 ( φ 1200) 1750 1440x1250x2090 5.891.400
10 SH 2500 ( φ1380 ÷ φ1420) 1450 1620x1450x1830 6.021.000
11 SH 3000 ( φ1050 ÷ φ1200) 1750 1620x1450x2130 6.663.600
12 SH 3000 ( φ1380 ÷ φ1420) 2130x1450x1620 6.836.400
13 SH 3500 ( φ1200 ÷ φ1420) 7.738.200
14 SH 4000 ( φ1200 ÷ φ1420) 2360 1660x1500x2740 8.769.600
15 SH 4500 ( φ1200 ÷ φ1420) 9.714.600
16 SH 5000 ( φ1200 ÷ φ1420) 2930 1660x1500x3310 10.659.600
17 SH 6000 ( φ1420) 12.463.200

1 SH 500L ( φ 760) 950 1510x830 1.506.600
2 SH 700L ( φ  760) 1170 1720x830 1.809.000
3 SH 1000 ( φ  960) 1170 1830x1040 2.235.600
4 SH 1200 ( φ960 ÷  φ1050) 1170 1850x1160 2.883.600
5 SH 1500 ( φ 760 ÷  φ  980) 1750 2400x1130 3.353.400
6 SH 1500 ( φ 1200) 1170 1830x1390 3.396.600
7 SH 2000 ( φ 960÷  φ1200) 1450 2110x1500 4.557.600
8 SH 2000 ( φ1380 ÷ φ1420) 1170 1860x1500 4.644.000
9 SH 2500 ( φ 1200) 5.632.200
10 SH 2500 ( φ1380 ÷ φ1420) 1450 2115x1500 5.761.800
11 SH 3000 ( φ1050 ÷ φ1200) 1750 2415x1500 6.361.200
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Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến 
GOOS Co., Ltd                                     

ĐC: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, HN
ĐT: + 84-4-3773 7548                           Fax: +84-4-3773 5834

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

BẢNG BÁO GIÁ BỒN NƯỚC SƠN INOX SƠN HÀ
Áp dụng từ ngày 01/03/2010

BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ - NGANG

STT Hình ảnh minh họaCHỦNG LOẠI
Kích thước
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(mm)

Giá bán 
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Hình ảnh minh họa

BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ - ĐỨNG

STT



12 SH 3000 ( φ1380 ÷ φ1420) 6.577.200
13 SH 3500 ( φ1200 ÷ φ1420) 7.392.600
14 SH 4000 ( φ1200 ÷ φ1420) 1920 2575x1500 8.208.000
15 SH 4500 ( φ1200 ÷ φ1420) 9.150.840
16 SH 5000 ( φ1200 ÷ φ1420) 2930 36154x1500 10.098.000
17 SH 6000 ( φ 1420) 11.685.600

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. Chúng tôi luôn sẵn 
sàng để khách hàng gửi trọn niềm tin.”

Giới thiệu:
- Sản phẩm bồn nước inox mang thương hiệu Sơn Hà được sản xuất từ chất liệu Inox SUS 304 Kawasaki Nhật 
Bản trên dây chuyền công nghệ hiện đại.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2000, Hàng Việt nam chất lượng cao, Giải thưởng Sao vàng Đất 
Việt 2008 và nhiều danh hiệu khác.

Chú ý:
1. Giá trên đã bao gồm 10% VAT, vận chuyển, kéo lên vị trí trong nội thành Hà nội.
2. Chưa bao gồm chi phí lắp đặt.
3. Sản phẩm được bảo hành 7 năm.


